
Bộ TÀI CHÍNH CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: A- D /QĐ-BTC Hà Nội, ngàv ^ tháng 12 năm 20ỉ 7 

QƯYET ĐỊNH 
về việc bổ nhiệm bổ sung làm Ngưòi giám định tư pháp theo vụ việc 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 13/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Qụyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định sổ 
85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ nhiệm bổ sung 51 công chức thuộc Bộ Tài chính có tên tl 
danh sách đính kèm, làm Người giám định tư pháp theo vụ việc vê tài chính 
toán, theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 2. Người giám định tư pháp theo vụ việc có trách nhiệm, nghĩa vụ, 
quyền hạn, quyền lợi theo quy định của Pháp luật về giám định tư pháp. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân 
có tên tron2 danh sách tai Điều 1 chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: bts 
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)" 
- Bộ Tư pháp (để báo cáo)-
-Vụ Pháp chế; 
- Cục 1 HTK (đăng website)-./ 
- Các đon vị và cá nhân tại Điều 1 • 
- Lưu: VT, TCCB, HSCN ( ib ). 

ĐỖ Hoàng Anh Tuấn 





Bộ TÀI CHÍNH 
DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH Tư PHÁP THEO vụ VIỆC BỔ SUNG 

" (Kèm theo Quyết định sổ 2685/QĐ-BTC ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công 
tác 

Tình trạng Lĩnh vực 
chuyên 

môn 
Ghi chú STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công 

tác 
Chuyên 

trách 
Kiêm 
nhiêm 

Lĩnh vực 
chuyên 

môn 
Ghi chú 

/ /  Vụ Đâu tư 

1 1 Phạm Trọng Quý Phó Trường phòng Vụ Đầu tư X 
Tài chính -

Ke toán 

2 2 
Trương Thị Hương 
Giang 

Phó Trường phòng Vụ Đầu tư X 
Tài chính -

Ke toán 

3 3 Ninh Hoàng Anh Phó Trưởng phòng Vụ Đầu tư X 
Tài chính -

Ke toán 
2/ Cục Quản lý công sản 

4 1 Lê Thị Ngọc Lan Chuvên viên Cục QLCS X 
5 2 Nguyễn Hữu Bình Chuyên viên Cục QLCS X 
6 3 Bạch Quôc Nam Chuyên viên Cục QLCS X 

3/ ủv ban Chứng khoán nhà nước 
7 1 Nguyên Thị Thủy Chuyên viên UBCKNN X Tài chính 
8 2 Nguyên Thị Ngọc Tú Chuvên viên UBCKNN X Tài chính 
9 3 Lê Chiên Thăng Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
10 4 Bùi Hông Vân Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
11 5 Quách Minh Nguyệt Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
12 6 Nguyên Thị Lệ Thúy Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
13 7 Nguyên Thị Thanh An Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
14 8 Lê Văn Bình Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
15 9 Nguyên Thị Thu Trang Thanh tra viên UBCKNN X Tài chính 
16 10 Đặng Ngọc Thủy Chuyên viên UBCKNN X Tài chính 

4/ Tông cục Hải quan 

17 1 Đào Vân Nam Chuyên viên 
Vụ Thanh tra 
Kiểm tra 

X Giá 

18 2 Nguyễn An Diệp Chuyên viên 
Cục Tài vụ -
Ọuản tri 

X Tài chính 

19 3 Lê Ngọc Đại Phó Trưởng phòng 
Cục Thuê 
XNK 

X Giá 

20 4 Lê Minh Nguyệt Chuyên viên Cục Thuê 
XNK 

X Mã 

21 5 Nguyễn Thị Diệu Hoa Chuyên viên Cục Thuê 
XNK 

X Giá A 

22 6 Đồ Cao Hòa Chuyên viên 
Cục Thuê 
XNK 

X Giá 

23 7 Nguyễn Văn Tân Chuyên viên 
Cục Kiểm tra 
sau thông quan 

X Mã 

24 8 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên Cục Kiểm tra 
sau thông quan 

X Giá 

25 9 Nguyễn Phú Quý Phó Trưởng phòng Cục Kiểm định 
Hải quan 

X Mã 

26 10 Phan Trí Dũng Phó Trường phòng Cục HQ tỉnh 
BRVT 

X Giá 

27 11 Nguyễn Thanh Hiệp Phó Đội trường Cục HQ tỉnh 
BRVT 

X Mã 

28 12 Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên Cục HQ tỉnh 
Bắc Ninh 

X Giá 
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29 13 Nguyễn Thanh Thiện Phó Trưởng phòng Cục HQ tỉnh 
Bình Dương 

X Mã 

30 14 Nguyễn Đồng Tiến Phó Chi cục trưởng Cục HQ tỉnh 
Bình Dương 

X Giá 

31 15 
Nguyên Thị Linh 
Nguyệt 

Chuyên viên Cục HQ TP 
Đà Nằng 

X Mã 

32 16 
Nguyễn Thị Phi 
Phượng 

Chuyên viên Cục HQ TP 
Đà Nằng 

X Giá 

33 17 Nguyễn Văn Sĩ Phó Chi cục trưởng 
Cục HQ tỉnh 
Đồng Nai 

X Giá 

34 18 Ngô Quang Vinh Phó Chi cục trưởng 
Cục HQ tỉnh 
Đồng Nai 

X Mã 

35 19 Nguyễn Xuân Tiến Phó Chi cục trưởng 
Cục HQ TP 
Hà Nôi 

X Mã 

36 20 Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chi cục trường 
Cục HQ TP 
Hà Nôi 

X Giá 

37 21 Nguyễn Thị Thân Chuyên viên 
Cục HQ TP 
Hà Nôi 

X Giá 

38 22 Đinh Việt Thu Hương Chuyên viên 
Cục HQ Hà 
Nam Ninh 

X Giá 

39 23 Cao Đức Thắng Phó Chi cục trường 
Cục HQ tinh 
Hà Tĩnh 

X Giá 

40 24 Hoàng Văn Cường Phó Đôi trưởng 
Cục HQ TP 
Hải Phòng 

X Giá 

41 25 Đỗ Trung Tuyến Phó Đội trưởng 
Cục HQ TP 
Hải Phòng 

X Giá 

42 26 Nguyễn Văn Tiên Chuyên viên 
Cục HQ TP 
Hải Phòng 

X 
Tài chính -

Ke toán 

43 27 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên 
Cục HQ TP 
Hồ Chí Minh 

X Mã 

44 28 
Cao Phụng Nguyên 
Bình 

Phó Đội trường 
Cục HQ TP 
Hồ Chí Minh 

X Giá 

45 29 
Nguyễn Thị Minh 
Nguvêt 

Phó Đội trường 
Cục HQ TP 
Ho Chí Minh 

X Giá 

46 30 Trần Hương Duyên Chuyên viên 
Cục HQ tình 
Khánh Hòa 

X Mã 

47 31 Nguyễn Quang Bách Phó Trưởng phòng 
Cục HQ tỉnh 
Lạn£ Sơn 

X Mã - Giá 

48 32 Lê Văn Thành Phó Chi cục trưởng 
Cục HQ tỉnh 
Nghệ An 

X Giá 

49 33 Lê Thanh Dương Chuyên viên 
Cục HQ tỉnh 
Ọuảng Ninh 

X Mã 

50 34 Phan Thị Thu Hà Chuyên viên 
Cục HQ tỉnh 
Tây Ninh 

X Mã 

51 35 Đô Văn Thăng Phó Đội trưởng Cục HQ tỉnh X Mã 
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